
ỦY BAN NHÂN DÂN              

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

Thực hiện Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-

2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/05/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc triển khai Phòng, chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2022 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tiêm phòng nhằm tạo miễn dịch bảo hộ cho 85% tổng đàn 

trâu, bò trên địa bàn huyện Ia H’Drai; chủ động giám sát dịch bệnh; khi tiêm phòng 

được kiểm soát xử lý kịp thời, giảm số ổ dịch và số trâu, bò mắc bệnh, không để 

dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

2. Yêu cầu: Tiêm phòng bắt buộc 100% trâu, bò, trong diện tiêm phòng; 

đảm bảo công tác tiêm phòng được tiến hành nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật; 

thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp xử lý kịp 

thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính 

xác kết quả tiêm phòng.  

II. NỘI DUNG 

1. Vắc xin: Loại vắc xin tiêm phòng cho trâu, bò 

- Nguồn gốc: Vắc xin Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ do Công ty Cổ phần kinh 

doanh thuốc thú y Amavet nhập khẩu, phân phối cho các địa phương. 

- Đặc điểm của vắc xin: Vắc xin nhược độc đông khô pha với nước muối 

sinh lý hoặc dung dịch pha vô trùng chuyên biệt dung pha vắc xin đã được làm 

lạnh để phòng bệnh VDNC trên trâu, bò. 

- Thành phần vắc xin:  

+ Thành phần hoạt động: Mỗi liều 2ml chứa ít nhất 103.5TCID50 vi rút chủng 

Neethling đã làm giảm độc lực, đông khô với chất ổn định để tạo miễn dịch cho 

trâu, bò chống lại bệnh VDNC.  

+ Thành phần phụ: Lactoalbumine hydrolysate: 0.25mg; Sucrose: 0.5mg.  
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2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 10/7/2022 (thanh 

quyết toán dứt điểm trước ngày 20/7/2022). 

 3. Đối tượng tiêm phòng: 

Trâu, bò chưa được tiêm vắc xin hoặc đã tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời 

gian bảo hộ miễn dịch (theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin); không có biểu 

hiện triệu chứng điển hình của bệnh VDNC và các bệnh truyền nhiễm khác. 

4. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng: 

- Hằng năm, tổ chức tiêm vắc xin VDNC đồng loạt cho trâu, bò trên địa bàn, 

đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 85% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra, tổ chức rà soát và tiêm phòng bổ sung vắc xin 

VDNC cho đàn trâu, bò (chưa được tiêm vắc xin hoặc đã được tiêm vắc xin VDNC 

nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ) trong phạm vi bán kính tối thiểu 100 km 

tính từ ổ dịch VDNC hoặc theo địa giới hành chính cấp xã của địa phương có dịch 

bệnh VDNC và xã liền kề xung quanh địa phương có dịch bệnh VDNC. 

5. Quy trình kỹ thuật sử dụng vắc xin: 

a) Bảo quản vắc xin: 

Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 20C đến 80C, không bảo quản đông lạnh; 

tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Trong quá trình vận chuyển phải luôn giữ 

trong thùng xốp có đá lạnh hoặc đá khô, tránh tiếp xúc trực tiếp lọ vắc xin với 

nước đá (có thể để cách 1 lớp giấy báo, bìa cactông,...). 

b) Chỉ định:  

- Vắc xin tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ 02 tháng tuổi trở 

lên. Không tiêm cho trâu, bò, bê, nghé đã có triệu chứng của bệnh VDNC hoặc 

mắc các bệnh khác. 

- Không sử dụng đồng thời vắc xin Lumpyvac với các loại vắc xin khác, 

hoặc với thuốc ức chế miễn dịch và corticosteroid (ít nhất một tuần trước và một 

tuần sau ngày tiêm phòng vắc xin Lumpyvac) 

c) Kỹ thuật pha vắc xin:   

- Lọ vắc xin 25 liều pha với lọ nước 50 ml.  

+ Lấy 2-3ml nước pha chuyển vào lọ vắc xin và lắc đều cho đến khi tan hết, 

lấy hết vắc xin đã pha chuyển vào lọ nước pha. Tiếp tục lấy 2-3ml nước pha 

chuyển vào lọ vắc xin để tráng vắc xin, lấy hết vắc xin vừa được tráng chuyển vào 

lọ nước pha.  

+ Trộn dung dịch vắc xin đã pha thật kỹ bằng cách đảo ngược chai thuốc 

khoảng 15-20 lần trước khi sử dụng. Tránh tạo bọt khí, có thể gây phản ứng cục 

bộ.  

- Vắc xin sau khi pha, dùng trong 02 giờ.  
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* Lưu ý: Phải đưa nước pha về nhiệt độ phòng trước 30 phút. Sau đó mới 

pha nước pha vào vắc xin và lắc đều; Mỗi lần lấy vắc xin đã pha vào bơm tiêm 

phải lắc đều lại một lần nữa. 

d) Vị trí tiêm và liều tiêm: Tiêm dưới da cổ ngay trước vai trâu, bò với liều 

02 ml/con. Không kể tuổi và trọng lượng gia súc. 

e) Kỹ thuật tiêm vắc xin: 

- Lắc kĩ chai vắc xin đã pha, lấy 02 ml dung dịch vắc xin vào bơm tiêm. 

- Đứng phía sau mắt con vật hoặc khuất tầm nhìn con vật. 

- Sát trùng phần da cổ nơi định tiêm bằng cồn Iot hoặc dung dịch sát trùng. 

- Beo da phần cổ con vật lên, cắm kim tiêm vào chéo 1 góc 45-600 nếu con 

vật nhỏ hơn 6 tháng và chéo 1 góc 60-900 nếu con vật lớn hơn 6 tháng (nên sử 

dụng kim có độ dài 1cm để tiêm). 

- Beo lại da chỗ đã cắm kim tiêm và bơm nhẹ nhàng vắc xin vào. Tránh để 

con vật giãy giụa mạnh để chệch kim tiêm và vắc xin bị trào ra ngoài. Day nhẹ chỗ 

tiêm sau khi rút kim tiêm ra cho dung dịch vắc xin tản đều và không trào ngược ra 

ngoài.  

* Chú ý: Lưu giữ, bảo quản vỏ chai vắc xin đã qua sử dụng để tiêu hủy theo 

kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

6. Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí: 

6.1. Phân bổ vắc xin tiêm phòng:  

TT Xã 

 

Số thôn triển 

khai 

Vắc xin Viêm da nổi cục 

(Lumpyvac+Nước pha) 

Ghi chú 
Số lượng 

(liều) 
Quy ra ml 

1 Xã Ia Dom 05 450 900 1 lọ vắc xin 25 

liều (50 ml),  

1 liều (2ml) 
2 Xã Ia Đal 11 1.000 2.000 

3 Xã Ia Tơi 05 1.100 2.200 

 
Tổng 21 2.550 5.100 

 
6.2. Nguồn kinh phí mua vắc xin và chi trả tiền công tiêm phòng: 

a) Đối với kinh phí mua vắc xin tiêm phòng  

Vắc xin Viêm da nổi cục LUMPYVAC 25DS+ Nước pha: Do ngân sách 

huyện hỗ trợ (Từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 bổ sung cho Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện mua vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 

2022). 
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b) Đối với tiền công tiêm phòng 

Tiền công tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho trâu, bò: Do ngân sách 

huyện hỗ trợ (Từ nguồn kinh phí hoạt động của lĩnh vực thú y cấp cho Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 

19/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022). 

7. Báo cáo thanh quyết toán 

7.1. Báo cáo thanh quyết toán hồ sơ tiêm phòng: 

Ủy ban nhân dân các xã thanh quyết toán hồ sơ tiêm phòng (bản gốc) gửi về 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Thống nhất sử dụng các loại biểu mẫu 

thanh quyết toán công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc định kỳ và chống dịch 

theo các loại biểu mẫu các Phụ lục tại Công văn số 94/CCCNTY-QLDB ngày 

10/4/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (có biểu mẫu kèm theo). 

7.2. Báo cáo tổng hợp sau tiêm phòng: 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt tiêm phòng. Bao 

gồm các nội dung về: Tổng hợp số liệu; đánh giá kết quả thực hiện, nêu rõ những 

thuận lợi, khó khăn trong quá trình tiêm phòng tại địa phương và đề xuất các biện 

pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

- Triển khai thực hiện mua vắc xin Viêm da nổi cục theo đúng quy định, cấp 

phát vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện; phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc triển khai tiêm phòng. 

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Thanh toán tiền công tiêm phòng cho nhân viên thú y các xã. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị 

liên quan. 

- Tổng hợp; xác nhận số lượng vắc xin, vật tư đã sử dụng; tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: 

- Thông báo nội dung và thời gian tiêm phòng để Nhân dân biết, thực hiện. 

- Tập trung tuyên truyền về lợi ích, vai trò, tác dụng của công tác tiêm phòng 

và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân về tiêm phòng, để mọi người dân hiểu 

đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã: 
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- Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng; tổ chức lực lượng, triển khai thực hiện 

tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2022 trên địa bàn xã; 

tiếp nhận vắc xin (tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện), quản lý và phân bổ 

vắc xin, đảm bảo đủ số lượng, kịp thời cho công tác tiêm phòng. 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa 

bàn quản lý theo đúng Kế hoạch; kiểm tra, giám sát nhân viên thú y xã tổ chức, 

thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin theo đúng kỹ thuật và đảm bảo tỷ lệ theo 

quy định. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định 

của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin; vai trò, trách nhiệm của 

chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng để người dân hiểu, biết và tích cực thực 

hiện việc tiêm phòng; huy động các lực lượng như thanh niên, dân quân,... tại thôn, 

làng phối hợp với chủ gia súc tổ chức cố định, bắt giữ gia súc để lực lượng thú y 

triển khai tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Thống kê số lượng đàn trâu, bò: Chỉ đạo bộ phận thống kê, nhân viên thú 

y, các thôn trưởng vận động Nhân dân khai báo chính xác số lượng đàn vật nuôi để 

làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin và triển khai thực hiện 

theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có chăn nuôi trên địa bàn biết 

Kế hoạch tiêm phòng để chủ động triển khai tiêm phòng cho đàn trâu bò theo đúng 

quy định và hướng dẫn của Cơ quan thú y; vận động người dân phối hợp và tổ 

chức cố định, bắt giữ đàn gia súc để tiêm phòng. 

- Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh Viêm da 

nổi cục trâu, bò năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./. 
 

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như mục III; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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